NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NGỮ VĂN 6 - HỌC KÌ II

PHẦN TRẮC NGHIỆM
ĐỀ 1:
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
TRÁI TIM YÊU THƯƠNG
Trên con phố nhỏ vào ngày lễ Giáng sinh, dưới những vì sao tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời cao, dưới những bóng đèn đường lung linh, Lily và cô em gái đã nhìn thấy một bà lão gầy gò đang ngồi ở góc phố, với một chiếc hộp nhỏ trên có ghi dòng chữ nguệch ngoạc “Xin hãy giúp đỡ”.
Trong bộ quần áo cotton cũ mỏng manh, bà lão run rẩy trước những cơn gió lạnh buốt như cắt da cắt thịt. Hai gò má hóp lại, đôi môi nhợt nhạt cùng đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng. Nhìn thấy bà lão, Lily thấy sống lưng lành lạnh, dường như mấy ngày bà chưa có gì để ăn, cô liền tiến lại gần bà lão và định đặt tờ 20 đô vào hộp nhưng cô em gái nói: “Từ từ đã, chị hãy cẩn thận. Mẹ đã dặn là không được cho người ăn xin tiền rồi mà”. Lily khựng lại, cô chỉ biết nhìn bà lão mà không biết làm gì. Hàng giờ trôi qua, dòng người vẫn qua lại, bà lão ốm yếu gần như kiệt sức trước những ánh mắt tò mò của người qua đường. Có người bảo: “Nhìn bà lão kìa, trông hốc hác thật tội nghiệp”. Rồi một bà mẹ bảo con:“Hãy đi nhanh lên, đừng rủ lòng thương trước những người như thế”,… Bỗng nhiên, Lily nhìn thấy một cậu bé trông ốm yếu, nhếch nhác trong chiếc quần vá chằng chịt nhiều lần đi về phía bà lão, cậu sờ tay vào trong túi rồi rút ra một tờ đô la và nói: “Chúc bà một Giáng Sinh an lành. Hãy mạnh khỏe bà nhé”. Rồi cậu chạy đến bên ông cụ trông phúc hậu nhưng cũng khổ sở biết bao. Bà lão cảm thấy ấm áp và hạnh phúc hơn trước món quà chân thành, giản dị của cậu bé. Bà nở nụ cười nhẹ, đôi mắt bà thật dịu dàng, hiền hậu. 
(Nguyễn Bảo Châu, lớp 6A7- trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành)
Câu 1. Thể loại của văn bản trên là truyện ngắn vì:
A. Cốt truyện được xây dựng hấp dẫn, bắt đầu bằng cụm từ “ngày xưa” và kết thúc có hậu.
B. Nhân vật cậu bé trong câu chuyện là do tác giả dân gian tự tưởng tượng ra và xây dựng.
C. Truyện được xây dựng bằng yếu tố kì ảo :có người bí ẩn hiến tai cho cậu bé.
D. Cốt truyện rõ ràng, tình tiết hấp dẫn; các nhân vật cùng suy nghĩ, lời nói, hành động.
Câu 2. Phương thức biểu đạt chính của văn trên là:
A. Biểu cảm			B. Tự sự 	          C. Miêu tả			D. Nghị luận
Câu 3. Truyện được kể theo ngôi kể nào?
A. Ngôi thứ nhất.		B. Ngôi thứ hai.	C. Ngôi thứ ba.   	D. Ngôi thứ tư
Câu 4. Đâu không phải là chi tiết miêu tả ngoại hình của bà lão?
A. Bộ quần áo cotton cũ mỏng manh.
B. Nhếch nhác trong chiếc quần vá chằng chịt.
C. Hai gò má hóp lại, đôi môi nhợt nhạt.
D. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trống rỗng.
Câu 5. Hành động để giúp đỡ bà lão đã thể hiện tính cách gì của cậu bé?
A. Thờ ơ, vô cảm trước những người xung quanh
B. Vô tư, hồn nhiên trước mọi hoàn cảnh
C.Hồn nhiên, trong sáng và giàu lòng nhân hậu.
D. Nghịch ngợm, hiếu động, thích thể hiện.
Câu 6. Cho biết chủ đề chính của văn bản trên là gì?
A. Ca ngợi hành động của cậu bé và hai chị em đã biết chia sẻ với những người giàu có. 
B. Ca ngợi tình yêu thương, sự quan tâm chia sẻ, đồng cảm với những số phận bất hạnh.
C. Phê phán sự quan tâm chia sẻ, đồng cảm với những người kém may mắn.
D. Đồng tình với những người có thái độ thờ ơ, vô cảm trong cuộc sống.
Câu 7. Dấu ngoặc kép trong đoạn văn sau có tác dụng gì?
Cô em gái nói: “Từ từ đã, chị hãy cẩn thận. Mẹ đã dặn là không được cho người ăn xin tiền rồi mà”
A. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp của nhân vật em gái
B. Đánh dấu từ ngữ không được hiểu theo nghĩa thông thường
C. Đánh dấu các nhận xét( giải thích, bổ sung)
D. Đánh dấu phần chú thích.
Câu 8.Tìm câu có chứa từ đồng âm với từ ngữ được in đậm có trong câu sau:
“Hàng giờ trôi qua, dòng người vẫn qua lại, bà lão ốm yếu gần như kiệt sức trước những ánh mắt tò mò của người qua đường.”
A. Trên con đường vắng, hai chị em tôi chạy nhảy thật thỏa thích.		
B. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh/ Non xanh nước biếc như tranh họa đồ.
C. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần nhưng lần này đột nhiên thấy lạ.
D. Mẹ dặn tôi thêm đường vào nồi chè mà mẹ đang nấu trên bếp.
Câu 9.Em đã từng làm những việc tốt gì? Chia sẻ cảm xúc của em khi làm đượcviệc tốt?(Trả lời từ 2 - 3 dòng) 
Câu 10.Từ câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân?(Trả lời từ 2 - 3 dòng) 

ĐỀ 2:
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Sách luôn là một kho tàng huyền bí kích thích sự tò mò của biết bao người. Nó càng bí ẩn bao nhiêu thì càng gợi sự say mê của con người bấy nhiêu. Nếu chúng ta không thể sống thiếu bạn thì chúng ta cũng không thể sống thiếu sách được. Sách là chiếc chìa khóa mở mang tầm hiểu biết và làm đẹp cuộc đời. Cho nên khi nhận định về giá trị của sách, nhà văn M. Goócki từng nói: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”.
Người đọc sách là những người miệt mài đi tìm hiểu đến tận cùng của kho báu quý giá ấy. Chính vì vậy, việc đọc sách của mỗi người là vô cùng cần thiết. Vai trò của việc đọc sách đối với việc tìm hiểu kiến thức cũng như để hoàn thiện bản thân mình ngày càng cần thiết và được trau dồi hơn. Sách vừa là người bạn, vừa là người thầy của con người. Hãy rèn cho mình một thói quen đọc sách, một văn hóa đọc thực sự văn minh và biết cách trân quý những giá trị mà sách mang lại.
(Sưu tầm)
Câu 1. Đoạn trích trên thuộc thể loại nào?
A. Văn nghị luận		B. Truyện ngắn			C. Truyện cổ tích			D. Thơ
Câu 2. Đoạn trích trên bàn về vấn đề gì?
A. Vai trò của sách		B. Cách thức giao tiếp	C. Những thói quen tốt		D. Nét đẹp văn hóa
Câu 3. Đâu là lời khuyên của tác giả dành cho mọi người?
A. Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
B. Sách là kho kiến thức bất tận của nhân loại.
C. Hãy rèn cho mình một thói quen đọc sách, một văn hóa đọc thực sự văn minh và biết cách trân quý những giá trị mà sách mang lại.
D. Sách luôn là một kho tàng huyền bí kích thích sự tò mò của biết bao người.
Câu 4. Câu văn “Đã từ lâu, sách luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu được trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta” khẳng định điều gì?
A. Sự gần gũi, quen thuộc của sách đối với con người.
B. Sự quan trọng không thể thay thế của sách đối với con người.
C. Sách có thể dùng để đọc giải trí, giúp tinh thần thoải mái.
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 5. Nội dung nào dưới đây không được đề cập trong đoạn trích trên:
A. Sách là người bạn.                     B. Sách là người cha.
C. Sách là ngươi thầy.                     D. Sách là món ăn tinh thần.
Câu 6. Dấu hiệu nào sau đây giúp em nhận ra đoạn trích trên là văn bản nghị luận về một vấn đề đời sống?
A. Thể hiện rõ ý kiến của người viết			B. Trình bày lí lẽ cụ thể để lí giải cho ý kiến
C. Ý kiến, lí lẽ được sắp xếp theo trình tự hợp lí		D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 7. Theo em, những đối tượng nào sau đây cần phải đọc sách?
A. Những người ít học                       B. Mọi người trên thế giới
C. Các học giả chuyên sâu                    D. Những người yêu quý sách
Câu 8. Theo em, dấu ngoặc kép dưới đây có công dụng gì? 
Cho nên khi nhận định về giá trị của sách, nhà văn M. Goócki từng nói: “Sách mở rộng trước mắt tôi những chân trời mới”.
A. Đánh dấu cách hiểu một từ ngữ không theo nghĩa thông thường
B. Đánh dấu tên tác phẩm
C. Đánh dấu lời nói trực tiếp
D. Đánh dấu cách hiểu từ ngữ theo nghĩa thông thường
Câu 9. Vì sao tác giả lại cho rằng: “Sách vừa là người bạn, vừa là người thầy của con người”? (Trình bày trong khoảng 3-5 dòng)
Câu 10. Để việc đọc sách đạt hiệu quả cao nhất, theo em, chúng ta cần có phương pháp đọc như thế nào? (Trình bày trong khoảng 3-5 dòng)
ĐỀ 3:
Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi.
	Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật. Mưa phùn lất phất…Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Thỏ tìm cách quấn tấm vải lên người cho đỡ rét, nhưng tấm vải bị gió lật tung, bay đi vun vút. Thỏ đuổi theo. Tấm vải rơi tròng trành trên ao nước. Thỏ vừa đặt chân xuống nước đã vội co lên. Thỏ cố khều nhưng đưa chân không tới.
	Một chú Nhím vừa đi đến. Thỏ thấy Nhím liền nói:
  - Tôi đánh rơi tấm vải khoác!
  - Thế thì gay go đấy! Trời rét, không có áo khoác thì chịu sao được.
	Nhím nhặt chiếc que khều… Tấm vải dạt vào bờ, Nhím nhặt lên, giũ nước, quấn lên người Thỏ:
  - Phải may thành một chiếc áo, có thế mới kín được.
  - Tôi đã hỏi rồi. Ở đây chẳng có ai may vá gì được.
 	Nhím ra dáng nghĩ:
  - Ừ! Muốn may áo phải có kim. Tôi thiếu gì kim.
 	Nói xong, Nhím xù lông. Quả nhiên vô số những chiếc kim trên mình nhím dựng lên nhọn hoắt.
Nhím rút một chiếc lông nhọn, cởi tấm vải trên mình Thỏ để may. [...]	
(“Trích Những chiếc áo ấm, Võ Quảng)
Câu 1: Văn bản trên thuộc thể loại? 
A. Truyện ngắn.                          B. Truyện cổ tích.
C. Truyện đồng thoại.                      D. Truyện truyền thuyết.
Câu 2: Câu chuyện trong văn bản trên được kể theo ngôi thứ mấy? 
A. Ngôi thứ nhất.						B. Ngôi thứ ba.
C. Ngôi thứ hai.						D. Ngôi thứ nhất số nhiều.
Câu 3: Đoạn trích trên có bao nhiêu từ láy?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 4: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

A. Biểu cảm
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Nghị luận

Câu 5: Khi thấy Thỏ bị rơi chiếc áo khoác xuống nước, Nhím đã có hành động gì?
A. Lấy giúp bạn chiếc áo khoác bị rơi xuống nước, giũ nước, quấn áo lên người cho Thỏ; 
B. Nhổ một chiếc lông trên người mình làm cây kim để may áo cho bạn.
C. Cười bạn vì trời rét mà không có áo khoác để mặc;
D. Cả A và B.
Câu 6: Hành động của Nhím cho thấy Nhím là người như thế nào ?
A. Nhím là người bạn nhân hậu, tốt bụng, luôn quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ bạn bè;
B. Nhím giả vờ thương hại bạn khi bạn khó khăn;
C. Nhím khinh thường bạn bè vì không có áo khoác để mặc lúc trời rét.
D. Nhím là người không biết quý trọng tình bạn
Câu 7: Bên gốc đa, một chú Thỏ bước ra, tay cầm một tấm vải dệt bằng rong. Từ in đậm trong câu văn thuộc loại trạng ngữ nào?

A. Trạng ngữ chỉ mục đích
B. Trạng ngữ chỉ nơi chốn
C. Trạng ngữ chỉ nguyên nhân
D. Trạng ngữ chỉ thời gian.

Câu 8: Gió bấc thổi ào ào qua khu rừng vắng. 
Từ in đậm trong câu trên thuộc loại từ gì?
A. Từ ghép chính phụ
B. Từ ghép đẳng lập
C. Từ láy bộ phận;
D. Từ láy toàn bộ.
Câu 9: Từ đoạn trích trên, em rút ra cho mình những thông điệp nào? (Trả lời 3-5 dòng)
Câu 10: Câu “Những cành cây khẳng khiu chốc chốc run lên bần bật.” được mở rộng thành phần nào và bằng cụm từ gì? (Trả lời 3-5 dòng)

PỢI Ý LÀM BÀI
ĐỀ 1:

Câu	: 1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án: D B C C A B A D
Câu 9: HS kể ít nhất hai việc làm tốt và chia sẻ cảm nhận của bản thân khi làm được những điều tốt ấy
Câu 10: HS rút ra được ít nhất hai bài học từ câu chuyện

ĐỀ 2:
CÂU:		 1 2 3 4 5 6 7 8 
ĐÁP ÁN:  A A C D B D B C
Câu 9. Gợi ý: 
- Sách vừa là người bạn: Sách là người chia sẻ với ta niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. 
- Sách vừa là người thầy: là người chỉ bảo, dẫn dắt cho ta trên hành trình khám phá tri thức nhân loại. Sách còn dạy ta những kĩ năng cần có trong cuộc sống. Sách nuôi dưỡng tâm hồn, định hướng hành động cho con người, cho ta biết những điều hay, lẽ phải. 
Câu 10. Gợi ý
Phương pháp đọc sách:
 - Chọn sách tốt, có giá trị để đọc 
- Đọc kỹ, vừa đọc vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, ghi chép những điều bổ ích 
- Thực hành, vận dụng những điều học được từ sách vào cuộc sống hàng ngày
ĐỀ 3:
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6 Câu 7 Câu 8
Đáp án: C B D B D A B A
Câu 9: Gợi ý
Từ đoạn trích trên, có thể rút ra cho mình những thông điệp:
- Hãy quan tâm, giúp đỡ mọi người, nhất là khi họ gặp khó khăn.
- Để xây dựng tình bạn cần sự chân thành, trong sáng, không toan tính.
- Tình yêu thương giúp ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.
Câu 10
Phần được mở rộng là: Chủ ngữ và vị ngữ.
- Chủ ngữ được mở rộng bằng cum danh từ
[bookmark: _GoBack]- Vị ngữ được mở rộng bằng cum tính từ

